
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM OCOP TỈNH KON TUM 

 

TT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 
Phân 

hạng 

01 
Yến chưng Kon 

Tum Công ty TNHH 

Yến Sào Kon Tum 

Tổ 1, phường Ngô Mây, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
4 sao 

02 Yến tinh chế 

03 
Cà phê rang xay 

DAKMARK 

Công ty TNHH 

MTV Nguyên Huy 

Hùng 

Số 472 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

4 sao 

04 
Cà phê đặc biệt Sáu 

Nhung 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp, sản xuất và 

thương mại Sáu 

Nhung 

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
4 sao 

05 
Trà  Sâm Ngọc 

Linh hòa tan Công ty cổ phần 

Sâm Ngọc Linh Tu 

Mơ Rông Kon 

Tum 

Làng Ko Xía 2, xã Ngọk Lây, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 

4 sao 

06 

Nước uống 

Collagen Sâm Ngọc 

Linh 

07 
Sâm dây tươi hút 

chân không 

Hộ kinh doanh 

Đặng Tuấn Vũ 

Thôn Tân Ba, xã Tê Xăng, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 
08 Trà túi lọc sâm dây 

09 Trà  túi lọc ngũ vị tử 

10 
Sâm dây khô hút 

chân không 

11 Cà phê Rang xay 

HTX Dược liệu 

hữu cơ Tu Mơ 

Rông 

Xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

12 Khổ qua rừng Công ty TNHH 

Thảo Dược Tây 

Nguyên 

Số 298 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

13 
Trà khổ qua rừng 

Đăk Tô 



14 
Cà phê sạch nguyên 

chất rạng đông 

HTX Nông nghiệp 

và dịch vụ thương 

mại - Rạng Đông 

Khối 7, thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

15 
Vang sim rừng 

Măng đen 1 (14vol) 

Công ty TNHH 

MTV Sim Thiên 

Sơn 

Thị trấn Măng Đen, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

16 
Vang sim rừng 

Măng đen 

17 
Chiết sâm dây Ngọc 

Linh 

18 Nước ép sim rừng 

19 Cao Đương quy 

HTX Nông nghiệp 

Tuyết Sơn 

Thôn Kon Tu Ma, xã Măng 

Cành, huyện Kon Plông, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 20 Cao hỗn hợp 

21 Cao hồng đảng sâm 

22 
Chuối sấy giòn Bà 

Già Đeo 

Hộ kinh doanh Bà 

Già Đeo 

Thôn 4, xã Đăk Tơ Lung, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao  

23 
Nước sâm dây Ngọc 

Linh 

Công ty CP nước 

giải khát Ngọc 

Linh 

Số 29 Hùng Vương, xã Đăk 

Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

24 

Cà phê bột nguyên 

chất Coffee Đăk 

Mar Hợp tác xã Nông 

nghiệp dịch vụ thế 

hệ mới Đăk Mar 

Thôn 2, xã Đăk Mar, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

 

25 

Cà phê hạt nguyên 

chất Coffee Đăk 

Mar 

26 

 

Hải Tình Coffee 

 

Hợp tác xã kiểu 

mới sản xuất nông 

nghiệp và dịch vụ 

thương mại  Hải 

Tình 

Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọc, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
3 sao 



27 
Cà phê Vy Phú 

Hoàng 

Hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh 

chế biến cà phê bột 

Vy Phú Hoàng 

Thôn 6, xã Đăk La, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

28 
Bột lá Hồng Đẳng 

Sâm Vinnate  

Công ty TNHH 

Vinnate 

Thôn Đăk Gô, xã Đăk 

Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

 

29 
Hồng Đẳng Sâm 

thái lát Vinnate  

30 
Bột Hồng Đẳng 

Sâm Vinnate  

31 
Mứt sâm dây Ngọc 

Linh 

Hộ gia đình Phạm 

Thị Mây 

Số 575 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

3 sao 

32 Thịt khô gác bếp  
Hộ gia đình Y Lý 

Huyền 

Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk 

Glei  huyện, Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

33 
Cà phê Arabica 

dạng bột  

Hộ kinh doanh AZ 

Coffee 

Số 404 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

3 sao 

34 
Sâm dây Ngọc Linh 

TP Hộ kinh doanh 

Trịnh Thị Phượng 

Thôn 14B, xã Đăk Pek, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

35 Măng khô  

36 
Trà Sâm dây Ngọc 

Linh Lâm Thịnh  

Công ty cổ phần 

thương mại sản 

xuất và dịch vụ 

Lâm Thịnh 

Số 124 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

37 
Trà Sâm dây Ngọc 

Linh DATO 

Công ty TNHH 

Thảo Dược Tây 

Nguyên 

Số 298 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

38 Cà phê No Ni 

Cơ sở chế biến cà 

phê bột Đỗ Văn 

Phương 

Thôn 1, xã Đăk Mar, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

39 COFFEE Phú Sĩ 
Hợp tác xã Bắc 

Tây Nguyên Farm 

Thôn Tân Lập A, xã Đăk 

Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 



40 Coffee Tây Nguyên 

Xanh 

Hợp tác xã Tân 

Sang Hoàng 

Thôn Thống Nhất, xã Hà 

Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 

41 Nấm Linh chi sấy 

khô 

Hợp tác xã cựu 

quân nhân Đăk 

Hring 

Thôn 12, xã Đăk Hring, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

42 Cao hồng Đảng sâm 

Hợp tác xã nông 

nghiệp và dịch vụ 

thương mại Trường 

Tiến Măng Đen 

Thôn Kon Chênh, xã Măng 

Cành, huyện Kon Plông, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

43 Bưởi da xanh 

Hợp tác xã  Đoàn  

Kết 

Làng Kênh, xã Mô Rai, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

44 Cam xoàn 

45 Ổi Đài Loan 

46 Quýt đường 

47 Măng khô 

48 Chanh không hạt Hợp Tác Xã Nông 

nghiệp và dịch vụ 

thương mại Đắk 

Wớk Yốp 

Thôn Đắk Wớk Yốp, xã Hơ 

Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 
49 Trà đinh lăng túi lọc 

50 
Măng khô Sang 

Dup CÔNG TY TNHH 

LICOTY 

Số 125 Lê Duẩn, Thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

51 Cá khô Sang Dup 

52 
Hồng đảng sâm 

KoRa Công ty cổ phần 

KoRa Group 

Số 193 Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

53 Nấm linh chi KoRa 

54 
Trà hòa tan Ngũ vị 

tử 
Công ty TNHH 

Thái Hòa 

Số 95 Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

55 
Trà túi lọc Giảo cổ 

lam 

56 
Tinh bột nghệ Phúc 

Ngân 

Hộ kinh doanh Võ 

Thị Lệ Thu 

Thôn Kon Tu II, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

57 Bún tươi 
Hộ kinh doanh Bún 

Bà Lành 

Số 18 Bùi Thị Xuân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
3 sao 



58 

Green Highland 

Coffee - Tây 

Nguyên Xanh 
Công ty TNHH 

Sản xuất Thương 

mại Dịch vụ Tây 

Nguyên Xanh 

Số 72, Nguyễn Đình Chiểu, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 

59 

Green Highland 

Coffee - Hạt ngon 

cho máy 

60 Khổ qua 

Hợp tác xã sản 

xuất và kinh doanh 

rau sạch Phượng 

Hồng 

Số 39 Nguyễn Thông, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

61 Dưa leo Baby 

62 Rau muống 

63 Rau cải 

64 
Sâm dây Ngọc Linh 

củ tươi 
Công ty cổ phần 

ứng dụng công 

nghệ cao Hoàng 

Linh 

Số 11, Phan Văn Trị, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
3 sao 

65 
Sâm dây Ngọc Linh 

củ khô 

66 
Tinh bột nghệ - Kon 

Tum 

Hộ kinh doanh 

Hằng Thuận Tây 

Nguyên 

Số 593 Phạm Văn Đồng, 

thành phố  Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

67 
Cao sâm Phượng 

Hoàng 

Hợp tác xã Phượng 

Hoàng Tân Cảnh 

Thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện 

Đăk Tô 
3 sao 

68 

Viên nang mềm 

sâm Ngọc Linh tăng 

cường sinh lý nam 

Công ty cổ phần 

Sâm Ngọc linh Tu 

Mơ Rông Kon 

Tum 

Làng Ko Xia 2, xã Ngọk Lây, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 

69 
Sâm Dây hồng đẳng 

sâm 

Hợp tác xã dược 

liệu hữu cơ Tu Mơ 

Rông 

Thôn Đăk Kinh II, xã Ngọk 

Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

70 
Rượu hoa sâm dây 

Bà Tâm 

Hộ kinh doanh cửa 

hàng Thiên Minh 

Thôn Kon Tun, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 

71 
Serum sâm dây 

Ngọc Linh Công ty TNHH 

Bửu Khang 

Cosmetics 

Thôn Kon Tun, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 

72 
Mặt nạ sâm dây 

Ngọc Linh 



73 
Trà túi lọc Nấm 

hồng chi 

Hộ kinh doanh Lê 

Thị Bưởi 

Thôn Ngọc Năng 2, xã Đăk 

Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum 

3 sao 

74 
Sâm dây khô Tu 

Mơ Rông 

Hợp tác xã dịch vụ 

tổng hợp Mô Pả 

Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 

75 
Bánh tráng cá cơm 

nước ngọt 

Hợp tác xã Dịch vụ 

- Thương mại - Du 

Lịch - Nông nghiệp 

công nghệ cao 

IaH
’
Drai 

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia 

H
’
Drai, tỉnh Kon Tum 

3 sao 
76 

Cá cơm nước ngọt 

chế biến sẵn (dạng 

hộp) 

77 
Cá cơm nước ngọt 

khô 

78 Nước mắm 

79 
Cà phê bột Ngọc 

Nguyên 
Công ty TNHH Cà 

phê sâm Ngọc 

Nguyên 

Số 254 Hùng Vương, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

3 sao 

80 Cà phê nguyên hạt 

Ngọc Nguyên 

81 Rượu ghè men lá Hợp tác xã Dục 

Nông 

Thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 
82 Thịt heo gác bếp 

83 Rượu cần men lá 

Tổ hợp tác rượu 

cần men lá dân tộc 

Brâu - Võ Thị Thu 

Hà 

Thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 

84 Rượu vắt nếp than 
Hộ kinh doanh Cao 

Thị Khuyên 

Thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

3 sao 

85 
Nếp cái hoa vàng  

DATO 

Công ty TNHH 

Thảo dược Tây 

Nguyên 

Số 298 Hùng Vương, Thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

3 sao 

86 Hạt Mắc ca tách nứt 
Công ty TNHH 

MAC CA HD 

Khối 9, thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
3 sao 
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